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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
 
Số: 240/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND 

thành phố Hà Nội đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2023 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 
Chính phủ sửa đổi, bố sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 
14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 
thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 38/TTr-STP ngày 
05 tháng 01 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân 
dân, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần 
gồm 67 văn bản, trong đó: 53 văn bản (19 Nghị quyết, 34 Quyết định) hết hiệu 
lực toàn bộ; 14 văn bản (10 Nghị quyết; 04 Quyết định) hết hiệu lực một phần. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lục kể từ ngày ký và được đăng tải trên 
Cổng Giao tiếp điện tử và Công báo Thành phố. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở, 
ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá 
nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ 
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 thà
nh

 
phố

 Hà
 Nộ

i 
01

/8/
20

23
 

Kh
oản

 13
 M

ục
 A

 da
nh

 m
ục

 cá
c 

kho
ản

 ph
í v

à l
ệ p

hí 
ban

 hà
nh

 kè
m 

the
o N

gh
ị qu

yết
 

Hế
t h

iệu
 lực

 bở
i N

gh
ị qu

yết
 số

 16
/20

23
/NQ

-HĐ
ND

 ng
ày 

06
/12

/20
23

 củ
a H

ĐN
D 

Th
ành

 ph
ố v

ề v
iệc

 sử
a đ

ổi 
qu

y 
địn

h v
ề p

hí 
01

/01
/20

24
 thă

m
 qu

an
 da

nh
 lam

 thắ
ng

 cả
nh

, 
di

 tíc
h l

ịch
 sử

, cô
ng

 trìn
h v

ăn
 hó

a tr
ên

 địa
 bà

n t
hàn

h p
hố

 
Hà

 N
ội 

tại
 N

gh
ị q

uy
ết 

số
 0

6/2
020

/NQ
-HĐ

ND
 ng

ày 
07

/7/2
020

 củ
a H

ội đ
ồng

 nh
ân 

dân
 thà

nh
 ph

ố H
à N

ội 

01
/01

/20
24

 

2 
Ng

hị q
uy

ết 

22
/20

16
/N

Q
-HĐ

ND
 ng

ày
 08

/12
/20

16
 

của
 H

ĐN
D 

Th
ành

 ph
ố 

về
 vi

ệc 
qu

y 
địn

h m
ột 

số
 ch

ính
 sác

h, n
ội d

un
g, m

ức
 

chi
 th

uộ
c t

hẩm
 qu

yền
 qu

yết
 đị

nh
 củ

a 
Hộ

i đồ
ng

 nh
ân 

Th
ành

 ph
ố. 

Sử
a đ

ổi 
mộ

t s
ố n

ội 
du

ng
 ch

i v
à 

mứ
c c

hi 
qu

y đ
ịnh

 tạ
i P

hụ
 lụ

c 0
2 

ban
 hà

nh
 kè

m
 the

o N
gh

ị q
uy

ết s
ố 

22
/20

16
/N

Q
-HĐ

ND
 ng

ày
 08

 thá
ng

 
12

 nă
m 

20
16

: 
- K

ho
ản 

3.2
 mụ

c 3
; 

- K
ho

ản 
3.4

 mụ
c 3

; 
- K

ho
ản 

3.6
 mụ

c 3
; 

- K
ho

ản 
3.9

 mụ
c 3

; 
- K

ho
ản 

3.1
1 m

ục 
3; 

- T
iết 

b K
ho

ản 
3.1

2 m
ục 

3. 

Hế
t h

iệu
 lực

 bở
i N

gh
ị qu

yết
 số

 06
/20

23
/NQ

-HĐ
ND

 ng
ày 

04
/7/2

023
 củ

a H
ĐN

D T
hàn

h p
hố

 về
 việ

c q
uy

 địn
h m

ột s
ố 

nộ
i du

ng
 ch

i v
à m

ức
 ch

i th
uộ

c th
ẩm

 qu
yền

 củ
a H

ội 
đồ

ng
 

nh
ân

 dâ
n t

hà
nh

 ph
ố H

à N
ội 

14
/7/

20
23
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n g

ọi c
ủa

 vă
n b

ản
 

Nộ
i du

ng
, qu

y đ
ịnh

 hế
t h

iệu
 lự

c, 
ng

ưn
g h

iệu
 lự

c 
Lý

 do
 hế

t h
iệu

 lự
c, n

gư
ng

 hiệ
u l

ực
 

Ng
ày

 hế
t h

iệu
 lự

c, 
ng

ưn
g h

iệu
 lự

c 

 
 

 

- B
ãi 

bỏ
 Ph

ụ l
ục

 02
 qu

y đ
ịnh

 m
ức 

xây
 dự

ng
 dự

 to
án

 kin
h p

hí 
đố

i v
ới 

nh
iệm

 vụ
 kh

oa
 họ

c v
à c

ôn
g n

gh
ệ c

ó 
sử

 dụ
ng

 ng
ân

 sác
h c

ủa
 thà

nh
 ph

ố H
à 

Nộ
i 

Hế
t h

iệu
 lự

c b
ởi 

Ng
hị 

qu
yết

 số
 06

/20
23

/NQ
-HĐ

ND
 

ng
ày

 04
/7/2

02
3 c

ủa
 HĐ

ND
 Th

ành
 ph

ố v
ề v

iệc
 qu

y đ
ịnh

 
mộ

t số
 nộ

i d
un

g c
hi 

và
 m

ức
 ch

i th
uộ

c t
hẩm

 qu
yền

 củ
a 

Hộ
i đồ

ng
 nh

ân 
dân

 thà
nh

 ph
ố H

à N
ội 

14
/7/

20
23

 

Mụ
c 1

.2, 
II, 

Bi
ểu 

2, P
hụ

 lục
 03

  
Hế

t h
iệu

 lự
c b

ởi 
Ng

hị 
qu

yết
 số

 03
/20

20
/NQ

-HĐ
ND

 
ng

ày
 07

/7/2
02

0 c
ủa

 HĐ
ND

 Th
ành

 ph
ố v

ề v
iệc

 qu
y đ

ịnh
 

mộ
t số

 nộ
i d

un
g v

à m
ức

 ch
i th

uộ
c th

ẩm
 qu

yền
 củ

a H
ội 

đồn
g n

hân
 dâ

n T
hàn

h p
hố 

01
/8/

20
20

 

Biể
u 1

, 2,
 4, 

Ph
ụ lụ

c 0
3 

Hế
t h

iệu
 lự

c b
ởi 

Ng
hị 

qu
yết

 số
 16

/20
21

/NQ
-HĐ

ND
 

ng
ày

 08
/12

/20
21

 về
 vi

ệc
 qu

y đ
ịnh

 m
ột 

số
 nộ

i d
un

g v
à 

mứ
c c

hi 
thu

ộc
 thẩ

m
 qu

yền
 củ

a H
ội đ

ồn
g n

hân
 dâ

n th
ành

 
phố

 Hà
 Nộ

i 
18

/12
/20

21
 

Mứ
c h

ỗ 
trợ

 ti
ền

 đi
ện

, n
ướ

c 
sin

h 
ho

ạt;
 tiề

n h
oạ

t đ
ộn

g v
ăn

 hó
a, 

thể
 

tha
o 

và
 m

ức
 đó

ng
 gó

p 
tiền

 đ
iện

, 
nư

ớc
 sin

h h
oạ

t tạ
i T

iểu
 m

ục
 a,

 b 
Mụ

c 3
 Ph

ụ lụ
c 0

5 

Hế
t h

iệu
 lự

c b
ởi 

Ng
hị 

qu
yết

 số
 13

/20
23

/NQ
-HĐ

ND
 

ng
ày

 06
/12

/20
23

 củ
a H

ĐN
D 

Th
ành

 ph
ố v

ề v
iệc

 qu
y 

địn
h m

ột 
số

 nộ
i du

ng
 và

 mứ
c c

hi 
thu

ộc
 thẩ

m
 qu

yền
 củ

a 
Hộ

i đồ
ng

 nh
ân 

dân
 Th

ành
 ph

ố 
16

/12
/20

23
 

3 
Ng

hị q
uy

ết 

03
/20

21
/N

Q
-HĐ

ND
 n

gày
 2

3/9
/20

21
 

của
 H

ĐN
D 

Th
ành

 ph
ố v

ề q
uy

 đị
nh

 
mộ

t s
ố 

nộ
i d

un
g v

à m
ức

 ch
i th

uộ
c 

thẩ
m

 qu
yền

 qu
yết

 đị
nh

 củ
a H

ội 
đồ

ng
 

nh
ân 

dân
 thà

nh
 ph

ố H
à N

ội 

Mụ
c 9

, p
hần

 II
I, 

Ph
ụ 

lục
 01

 b
an

 
hà

nh
 k

èm
 th

eo
 N

gh
ị 

qu
yết

 s
ố 

03
/20

21
/N

Q
-HĐ

ND
 ng

ày
 23

 th
án

g 
9 n

ăm
 20

21
 

Hế
t h

iệu
 lự

c b
ởi 

Ng
hị 

qu
yết

 số
 06

/20
23

/NQ
-HĐ

ND
 

ng
ày

 04
/7/2

02
3 c

ủa
 HĐ

ND
 Th

ành
 ph

ố v
ề v

iệc
 qu

y đ
ịnh

 
mộ

t số
 nộ

i d
un

g c
hi 

và
 m

ức
 ch

i th
uộ

c t
hẩm

 qu
yền

 củ
a 

Hộ
i đồ

ng
 nh

ân 
dân

 thà
nh

 ph
ố H

à N
ội 

14
/7/

20
23

 

4 
Ng

hị q
uy

ết 

03
/20

19
/N

Q
-HĐ

ND
 n

gày
 0

8/7
/20

19
 

của
 H

ĐN
D 

Th
ành

 ph
ố 

về
 vi

ệc 
qu

y 
địn

h m
ột 

số
 nộ

i d
un

g, 
mứ

c c
hi 

thu
ộc 

thẩ
m

 qu
yền

 củ
a H

ội 
đồ

ng
 nh

ân
 dâ

n 
Th

ành
 ph

ố 

- T
iết

 (-)
 th

ứ 2
 điể

m
 đ,

 m
ục

 1 
biể

u 
số 

1 P
hụ

 lục
 02

 
- T

iết
 (-)

 th
ứ 3

 điể
m

 g,
 m

ục
 1 

biể
u 

số 
1 P

hụ
 lục

 02
 

- Ph
ần 

2.2
, m

ục 
2 b

iểu
 số

 1 P
hụ

 lục
 02

; 
- T

iểu
 tiế

t (+
) th

ứ 3
 tiế

t (-
) th

ứ h
ai 

điể
m 

g m
ục 

1 b
iểu

 số
 2 P

hụ
 lục

 02
; 

- M
ức

 ch
i m

ời 
cơm

 qu
y đ

ịnh
 tại

 mụ
c 

1 b
iểu

 số
 03

 Ph
ụ lụ

c 0
2 

Hế
t h

iệu
 lự

c b
ởi 

Ng
hị 

qu
yết

 số
 06

/20
23

/NQ
-HĐ

ND
 

ng
ày

 04
/7/2

02
3 c

ủa
 HĐ

ND
 Th

ành
 ph

ố v
ề v

iệc
 qu

y đ
ịnh

 
mộ

t số
 nộ

i d
un

g c
hi 

và
 m

ức
 ch

i th
uộ

c t
hẩm

 qu
yền

 củ
a 

Hộ
i đồ

ng
 nh

ân 
dân

 thà
nh

 ph
ố H

à N
ội 

14
/7/

20
23
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n b
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n g

ọi c
ủa

 vă
n b

ản
 

Nộ
i du

ng
, qu

y đ
ịnh

 hế
t h

iệu
 lự

c, 
ng

ưn
g h

iệu
 lự

c 
Lý

 do
 hế

t h
iệu

 lự
c, n

gư
ng

 hiệ
u l

ực
 

Ng
ày

 hế
t h

iệu
 lự

c, 
ng

ưn
g h

iệu
 lự

c 

5 
Ng

hị q
uy

ết 

03
/20

17
/N

Q
-HĐ

ND
 n

gày
 0

3/7
/20

17
 

của
 H

ĐN
D 

Th
ành

 ph
ố 

về
 vi

ệc 
qu

y 
địn

h m
ột 

số
 nộ

i d
un

g, 
mứ

c c
hi 

thu
ộc 

thẩ
m

 qu
yền

 củ
a H

ội 
đồ

ng
 nh

ân
 dâ

n 
Th

ành
 ph

ố. 

Tiể
u m

ục 
3.1

 mụ
c 3

 Ph
ụ lụ

c 0
5 

Hế
t hi

ệu 
lực

 bở
i N

gh
ị qu

yết
 số

 13
/20

23
/NQ

-HĐ
ND

 ng
ày 

06
/12

/20
23

 củ
a H

ĐN
D T

hàn
h p

hố
 về

 việ
c q

uy
 địn

h m
ột 

số
 nộ

i d
un

g v
à m

ức
 ch

i th
uộ

c t
hẩm

 qu
yền

 củ
a H

ội 
đồ

ng
 

nh
ân 

dân
 Th

ành
 ph

ố 
16

/12
/20

23
 

Tiể
u m

ục
 3.3

 mụ
c 3

 Ph
ụ lụ

c 0
5 q

uy
 

địn
h n

ội 
du

ng
, m

ức
 ch

i th
ực

 hi
ện 

chế
 độ

 áp
 dụ

ng
 bi

ện
 ph

áp
 xử

 lý
 

hàn
h 

ch
ính

 đ
ưa

 v
ào

 cơ
 sở

 c
ai 

ngh
iện

 bắ
t b

uộ
c; m

ức
 ch

i v
à m

ức
 

đón
g g

óp
 đố

i v
ới 

ng
ườ

i tự
 ng

uyệ
n 

chữ
a t

rị, 
cai

 ng
hiệ

n t
ại 

cơ
 sở

 ca
i 

ngh
iện

 m
a 

túy
 v

à 
tổ 

chứ
c 

cai
 

ngh
iện

 ma
 túy

 tại
 gia

 đìn
h v

à c
ộn

g 
đồn

g  

Hế
t hi

ệu 
lực

 bở
i N

gh
ị qu

yết
 số

 06
/20

23
/NQ

-HĐ
NĐ

 ng
ày 

04
/7/2

023
 củ

a H
ĐN

D 
Th

ành
 ph

ố q
uy

 đị
nh

 m
ột 

số
 nộ

i 
dun

g c
hi v

à m
ức

 ch
i th

uộ
c th

ẩm
 qu

yền
 củ

a H
ội đ

ồn
g n

hân
 

dân
 thà

nh
 ph

ố H
à N

ội 
14

/7/
20

23
 

6 
Ng

hị q
uy

ết 

15
/20

19
/N

Q
-HĐ

ND
 ng

ày
 04

/12
/20

19
 

của
 HĐ

ND
 Th

ành
 ph

ố q
uy

 địn
h c

hín
h 

sác
h h

ỗ t
rợ 

đố
i v

ới 
ng

ườ
i c

ai 
ngh

iện
 

ma
 tú

y t
ự 

ng
uy

ện
 tạ

i g
ia 

đìn
h, 

cộn
g 

đồn
g v

à c
hín

h s
ách

 hỗ
 trợ

, ch
ế đ

ộ đ
óng

 
góp

 đố
i vớ

i ng
ườ

i ca
i ng

hiệ
n m

a tú
y tạ

i 
các

 cơ
 sở

 ca
i n

gh
iện

 m
a t

úy
 trê

n đ
ịa 

bàn
 thà

nh
 ph

ố H
à N

ội 
the

o q
uy

 địn
h t

ại 
Th

ông
 tư

 số
 12

4/2
018

/TT
-B

TC
 

Mứ
c h

ỗ t
rợ 

và
 đó

ng
 gó

p t
iền

 ăn
, 

tiền
 m

ặc,
 đồ

 dù
ng

 si
nh

 ho
ạt 

cá 
nh

ân
 qu

y đ
ịnh

 tạ
i đ

iểm
 a,

 đi
ểm

 b 
Kh

oản
 1 Đ

iều
 2 v

à k
ho

ản 
2 Đ

iều
 2  

 

Hế
t hi

ệu 
lực

 bở
i N

gh
ị qu

yết
 số

 06
/20

23
/NQ

-HĐ
NĐ

 ng
ày 

04
/7/2

023
 củ

a H
ĐN

D 
Th

ành
 ph

ố q
uy

 đị
nh

 m
ột 

số
 nộ

i 
dun

g c
hi v

à m
ức

 ch
i th

uộ
c th

ẩm
 qu

yền
 củ

a H
ội đ

ồn
g n

hân
 

dân
 thà

nh
 ph

ố H
à N

ội 
14

/7/
20

23
 

7 
Ng

hị q
uy

ết 

14
/20

16
/N

Q
-HĐ

ND
 ng

ày
 06

/12
/20

16
 

của
 HĐ

ND
 Th

ành
 ph

ố v
ề v

iệc
 sử

a đ
ổi,

 
bổ

 su
ng

 m
ột 

số
 đi

ều
 củ

a N
gh

ị q
uy

ết 
15

/20
13

/N
Q

-HĐ
ND

 n
gày

 1
7/7

/20
13

 
về

 cơ
 ch

ế tà
i ch

ính
 áp

 dụ
ng

 đố
i vớ

i cá
c 

cơ
 sở

 giá
o d

ục
 cô

ng
 lập

 ch
ất l

ượ
ng

 cao
 

trê
n đ

ịa 
bàn

 Th
ủ đ

ô 
(th

eo
 K

ho
ản

 4 
Đi

ều 
12

 Lu
ật T

hủ
 đô

). 

Kh
oản

 3, 
Kh

oản
 4 Đ

iều
 1 

Hế
t h

iệu
 lự

c 1
 ph

ần
 bở

i N
gh

ị q
uy

ết 1
3/2

01
9/N

Q-
HĐ

ND
 

ng
ày

 04
/12

/20
19

 củ
a H

ĐN
D 

Th
ành

 ph
ố q

uy
 đị

nh
 m

ức
 

trầ
n h

ọc
 ph

í đ
ối 

vớ
i cơ

 sở
 giá

o d
ục

 cô
ng

 lập
 ch

ất 
lượ

ng
 

cao
 trê

n đ
ịa b

àn
 Th

ủ đ
ô n

ăm
 20

20
-20

21
 

14
/12

/20
19
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 vă
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Nộ
i du

ng
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y đ
ịnh

 hế
t h

iệu
 lự

c,  
ng

ưn
g h

iệu
 lự

c 
Lý

 do
 hế

t h
iệu

 lự
c, n

gư
ng

 hiệ
u l

ực
 

Ng
ày

 hế
t h

iệu
 lự

c, 
ng

ưn
g h

iệu
 lự

c 

8 
Ng

hị q
uy

ết 

22
/20

22
/N

Q
-HĐ

ND
 ng

ày
 08

/12
/20

22
 

của
 H

ĐN
D 

Th
ành

 ph
ố v

ề p
hân

 cấ
p 

ngu
ồn

 thu
, n

hiệ
m 

vụ
 ch

i g
iữa

 cá
c c

ấp 
ng

ân
 sá

ch
, đ

ịnh
 m

ức
 ph

ân
 bổ

 ng
ân 

sác
h t

hàn
h p

hố
 H

à N
ội 

và
 tỷ

 lệ
 ph

ần 
trăm

 ph
ân 

ch
ia n

gu
ồn

 thu
 giữ

a c
ác 

cấp
 

ng
ân 

sác
h g

iai 
đo

ạn 
20

23
 - 2

02
5 

Sử
a đ

ổi 
qu

y đ
ịnh

 tại
 ph

ần
 B

 ph
ụ l

ục
 2 

ban
 

hàn
h 

kèm
 th

eo
 N

gh
ị q

uy
ết 

22
/20

22
/NQ

-
HĐ

ND
 ng

ày 
08

/12
/20

22
: 

- Đ
iểm

 1.2
, tiể

u m
ục 

1, m
ục 

I, p
hần

 B;
 

- Đ
iểm

 1.3
, tiể

u m
ục 

1, m
ục 

I, p
hần

 B;
 

- Đ
iểm

 1.1
, tiể

u m
ục 

1, m
ục 

III,
 ph

ần 
B; 

- Đ
iểm

 1.2
, tiể

u m
ục 

1, m
ục 

III,
 ph

ần 
B. 

Hế
t h

iệu
 lự

c b
ởi 

Ng
hị 

qu
yết

 số
 20

/20
23

/NQ
-

HĐ
ND

 ng
ày

 08
/12

/20
2 c

ủa
 HĐ

ND
 sử

a đ
ổi,

 bổ
 

sun
g m

ột 
số

 đị
nh

 m
ức

 ph
ân

 bổ
 ch

i k
hác

 ng
ân 

sác
h q

uản
 lý

 hà
nh

 ch
ính

, Đ
ảng

, đ
oàn

 th
ể q

uy
 

địn
h t

ại 
Ph

ụ l
ục

 02
 ba

n h
ành

 kè
m 

the
o N

gh
ị 

quy
ết 

số
 22

/20
22

/NQ
-HĐ

ND
 ng

ày
 8 

thá
ng

 12
 

năm
 20

22
 củ

a H
ội 

đồ
n n

hân
 dâ

n t
hàn

h p
hố

 về
 

ph
ân

 cấ
p n

guồ
n t

hu
, nh

iệm
 vụ

 ch
i g

iữa
 cá

c c
ấp 

ng
ân

 sá
ch

, đ
ịnh

 mứ
c p

hân
 bổ

 ng
ân

 sá
ch

 thà
nh

 
phố

 Hà
 Nộ

i và
 tỷ

 lệ 
ph

ần
 tră

m 
ph

ân
 ch

ia n
guồ

n 
thu

 gi
ữa

 cá
c c

ấp
 ng

ân
 sá

ch
 gi

ai 
đo

ạn
 20

23
 - 

20
25

 

01
/01

/20
24

 

9 
Ng

hị q
uy

ết 

01
/20

20
/N

Q
-HĐ

ND
 n

gày
 1

5/5
/20

20
 

của
 H

ĐN
D 

Th
ành

 ph
ố 

về
 vi

ệc 
qu

y 
địn

h m
ột 

số
 cơ

 ch
ế, n

ội 
du

ng
, m

ức
 ch

i 
đặc

 th
ù 

tro
ng

 p
hò

ng
, c

hố
ng 

dịc
h 

Co
vid

-19
 củ

a th
ành

 ph
ố H

à N
ội 

Ph
ụ lụ

c s
ố 0

2 
Hế

t hi
ệu

 lự
c th

eo 
thờ

i g
ian

 
30

/6/
20

20
 

Ph
ụ lụ

c s
ố 0

4 
Hế

t hi
ệu

 lự
c th

eo 
thờ

i gi
an

 
31

/12
/20

20
 

Ph
ụ lụ

c s
ố 0

5 

Hế
t h

iệu
 lự

c b
ởi 

the
o t

hờ
i g

ian
 (Đ

iều
 3 

Ng
hị 

quy
ết 

20
-NQ

/HĐ
ND

 08
/12

/20
20

 về
 dự

 to
án 

ng
ân

 sác
h đ

ịa p
hư

ơn
g v

à p
hân

 bổ
 ng

ân
 sác

h c
ấp 

thà
nh

 ph
ố H

à N
ội 

năm
 20

21
 ch

o p
hép

 ké
o d

ài 
phụ

 lục
 5 đ

ến 
hết

 nă
m 

20
21

) 

31
/12

/20
20

 

10
 

Ng
hị q

uy
ết 

61
/20

21
/N

Q
-HĐ

ND
 n

gày
 2

3/9
/20

21
 

của
 HĐ

ND
 thà

nh
 ph

ố H
à N

ội 
về

 ph
ê 

chu
ẩn

 Đ
ề á

n v
ề t

ổ 
chứ

c l
ực

 lư
ợn

g, 
hu

ấn
 luy

ện,
 ho

ạt đ
ộn

g v
à b

ảo
 đả

m 
chế

 
độ

, ch
ính

 sá
ch

 do
 Dâ

n q
uân

 tự
 vệ

 trê
n 

địa
 bà

n th
ành

 ph
ố H

à N
ội 

Bã
i bỏ

 tiế
t a,

 b đ
iểm

 1 m
ục

 I p
hần

 II m
ức

 ph
ụ 

cấp
 đố

i vớ
i Ph

ó C
hỉ h

uy
 trư

ởn
g Q

uân
 sự

 

Hế
t h

iệu
 lự

c m
ột 

ph
ần

 tạ
i N

ghị
 q

uy
ết 

số 
18

/20
23

/N
Q

-HĐ
ND

 n
gày

 0
6/1

2/2
023

 c
ủa

 
HĐ

ND
 Th

ành
 ph

ố q
uy

 địn
h c

hứ
c d

anh
, cơ

 cấ
u, 

mứ
c p

hụ
 cấ

p, m
ức

 ph
ụ c

ấp
 kiê

m 
nh

iệm
 đố

i vớ
i 

ngư
ời 

ho
ạt 

độ
ng

 kh
ôn

g 
chu

yên
 tr

ách
 ở

 xã
, 

phư
ờn

g, t
hị 

trấ
n; ở

 thô
n, t

ổ d
ân

 ph
ố; m

ức
 hỗ

 trợ
 

hàn
g th

áng
, m

ức
 hỗ

 trợ
 kiê

m
 nh

iệm
 đố

i vớ
i tr

ực
 

tiếp
 tha

m
 gia

 ho
ạt đ

ộn
g ở

 thô
n, t

ổ d
ân

 ph
ố; m

ức
 

kho
án

 kin
h p

hí 
ho

ạt đ
ộn

g đ
ối 

vớ
i Ủ

y b
an

 M
ặt 

trậ
n T

ổ q
uố

c, c
ác

 tổ
 ch

ức
 ch

ính
 trị

 - x
ã h

ội;
 mứ

c 
hỗ

 trợ
 ki

nh
 ph

í h
oạ

t đ
ộn

g đ
ối 

vớ
i H

ội 
Ng

ườ
i 

cao
 tuổ

i, H
ội 

Ch
ữ t

hập
 đỏ

 xã
, p

hư
ờn

g, 
thị

 trấ
n 

trê
n đ

ịa b
àn 

thà
nh

 ph
ố H

à N
ội. 

01
/01

/20
24
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u; 
ng

ày
, th

án
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ăm
 ba

n 
hà

nh
 vă

n b
ản

; tê
n g

ọi c
ủa

 vă
n b

ản
 

Nộ
i du

ng
, qu

y đ
ịnh

 hế
t h

iệu
 lự

c,  
ng

ưn
g h

iệu
 lự

c 
Lý

 do
 hế

t h
iệu

 lự
c, n

gư
ng

 hiệ
u l

ực
 

Ng
ày

 hế
t h

iệu
 lự

c, 
ng

ưn
g h

iệu
 lự

c 

11
 

Qu
yết

 địn
h 

19
/20

19
/QĐ

-U
BN

D
 n

gà
y 

15
/10

/20
19

 
của

 UB
ND

 Th
ành

 ph
ố q

uy
 địn

h t
hẩm

 
qu

yền
 ph

ê d
uy

ệt g
iá k

hở
i đ

iểm
 đấ

u g
iá 

qu
yền

 sử
 dụ

ng
 đấ

t đ
ể g

iao
 đấ

t c
ó t

hu
 

tiền
 sử

 dụ
ng

 đấ
t h

oặc
 ch

o t
hu

ê đ
ất t

rên
 

địa
 bà

n th
ành

 ph
ố H

à N
ội 

Đi
ều 

1 

Hế
t h

iệu
 lự

c b
ởi 

Qu
yết

 đị
nh

 số
 07

/20
23

/QĐ
-

UB
ND

 ng
ày

 12
/4/2

023
 sử

a đ
ổi 

Đi
ều

 1 
Qu

yết
 

địn
h s

ố 1
9/2

01
9/Q

Đ-
UB

ND
 n

gà
y 

15
/10

/20
19

 
của

 U
BN

D 
Th

ành
 ph

ố q
uy

 đị
nh

 th
ẩm

 qu
yền

 
ph

ê d
uy

ệt g
iá k

hở
i đ

iểm
 đấ

u g
iá q

uy
ền

 sử
 dụ

ng
 

đất
 để

 gia
o đ

ất c
ó t

hu
 tiề

n s
ử d

ụn
g đ

ất h
oặc

 ch
o 

thu
ê đ

ất t
rên

 địa
 bà

n th
ành

 ph
ố H

à N
ội 

01
/5/

20
23

 

12
 

Qu
yết

 địn
h 

30
/20

19
/QĐ

-U
BN

D
 n

gà
y 

31
/12

/20
19

 
của

 U
BN

D 
Th

ành
 ph

ố 
về

 vi
ệc 

ban
 

hàn
h Q

uy
 địn

h v
à b

ảng
 giá

 cá
c lo

ại đ
ất 

trê
n đ

ịa b
àn

 thà
nh

 ph
ố H

à N
ội á

p d
ụng

 
từ 

ng
ày

 01
 th

án
g 

01
 nă

m 
20

20
 đế

n 
ng

ày
 31

 th
án

g 1
2 n

ăm
 20

24
 

- K
ho

ản 
1 Đ

iều
 1; 

- Đ
iều

 2; 
- Đ

iểm
 b K

ho
ản 

2 Đ
iều

 3; 
- Đ

iểm
 c K

ho
ản 

2 Đ
iều

 3; 
- Đ

iểm
 a v

à b
 Kh

oản
 3 Đ

iều
 3; 

- B
ãi b

ỏ K
hoả

n 4
, Đ

iều
 6; 

- K
ho

ản 
5 Đ

iều
 6; 

- B
ãi 

bỏ
 cộ

t g
iá đ

ất 
“N

go
ài p

hạm
 vi

 20
0m

” 
tại 

các
 Bả

ng
 số

 7; 
- Đ

iều
 ch

ỉnh
, bổ

 sun
g, l

oạ
i bỏ

 giá
 đấ

t củ
a m

ột 
số 

tuy
ến

 đư
ờn

g, 
ph

ố t
ron

g B
ảng

 giá
 đấ

t (t
ại 

Ph
ụ lụ

c đ
ính

 kè
m 

qu
yết

 địn
h).

  

Hế
t h

iệu
 lự

c b
ởi 

Qu
yết

 đị
nh

 số
 20

/20
23

/QĐ
-

UB
ND

 ng
ày

 07
/9/2

02
3 v

ề s
ửa

 đổ
i, b

ổ 
sun

g, 
điề

u c
hỉn

h Q
uyế

t đ
ịnh

 số
 30

/20
19

/QĐ
-U

BN
D 

ng
ày

 31
/12

/20
19

 củ
a U

BN
D 

thà
nh

 ph
ố H

à N
ội 

về
 việ

c b
an

 hà
nh

 Qu
y đ

ịnh
 và

 bả
ng

 giá
 cá

c lo
ại 

đất
 trê

n đ
ịa b

àn
 th

ành
 ph

ố H
à N

ội 
áp

 dụ
ng

 từ
 

ng
ày 

01
/01

/20
20

 đế
n n

gày
 31

/12
/20

24
 

18
/9/

20
23

 

13
 

Qu
yết

 địn
h 

18
/20

20
/QĐ

-U
BN

D
 n

gà
y 

04
/9/

20
20

 
của

 U
BN

D 
Th

ành
 ph

ố 
về

 vi
ệc 

ban
 

hàn
h q

uy
 đị

nh
 th

ực
 hi

ện
 cơ

 ch
ế m

ột 
cửa

, m
ột 

cử
a 

liên
 th

ôn
g 

tro
ng

 g
iải 

qu
yết

 th
ủ t

ục
 hà

nh
 ch

ính
 trê

n đ
ịa b

àn 
thà

nh
 ph

ố H
à N

ội 

Kh
oản

 1, 
Đi

ều
 1; 

Kh
oản

 1 Đ
iều

 2; 
Kh

oản
 1, 

2 Đ
iều

 4; 
Kh

oản
 1, 

2, 5
 Đi

ều
 5; 

Kh
oản

 1, 
3, 4

 Đi
ều

 7; 
Kh

oản
 2, 

3, 
4 Đ

iều
 8; 

Kh
oản

 2 Đ
iều

 12
; 

Kh
oản

 1, 
2 Đ

iều
 14

; 
Kh

oản
 2 Đ

iều
 17

; 
Kh

oản
 1, 

3, 4
, đi

ểm
 a, 

b K
ho

ản 
5 Đ

iều
 22

; 
Th

ay
 th

ế c
ụm

 từ
 “ 

Gi
ải 

qu
yết

 th
ủ t

ục
 hà

nh
 

chí
nh

” c
ho

 cụ
m 

từ 
“ M

ột 
cử

a d
ùng

 ch
un

g 3
 

cấp
” t

ại 
Kh

oản
 2 

Đi
ều

 12
; k

ho
ản

 1,
 2 

Đi
ều 

14
; K

ho
ản

 2,
3 Đ

iều
 17

; K
ho

ản 
5 Đ

iều
 18

; 
Kh

oản
 3 Đ

iều
 21

; đ
iểm

 a K
ho

ản 
1 Đ

iều
 22

. 

Hế
t h

iệu
 lự

c b
ởi 

Qu
yết

 đị
nh

 số
 27

/20
23

/QĐ
-

UB
ND

 ng
ày

 22
/11

/20
23

 củ
a U

BN
D T

hàn
h p

hố
 

sửa
 đổ

i, b
ổ s

un
g m

ột 
số

 điề
u c

ủa
 qu

y đ
ịnh

 ba
n 

hàn
h 

kèm
 th

eo
 Q

uy
ết 

địn
h 

số
 18

/20
20

/QĐ
-

UB
ND

 ng
ày

 04
/9/2

02
0 c

ủa
 U

BN
D 

thà
nh

 ph
ố 

Hà
 Nộ

i ba
n h

ành
 qu

y đ
ịnh

 thự
c h

iện
 cơ

 ch
ế m

ột 
cửa

, m
ột 

cử
a li

ên
 thô

ng
 tro

ng
 giả

i qu
yết

 thủ
 tục

 
hàn

h c
hín

h t
rên

 địa
 bà

n th
ành

 ph
ố H

à N
ội 
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/12

/20
23
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 ba

n 
hà
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 vă
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Nộ
i du

ng
, qu

y đ
ịnh

 hế
t h

iệu
 lự

c,  
ng

ưn
g h

iệu
 lự

c 
Lý

 do
 hế

t h
iệu

 lự
c, n

gư
ng

 hiệ
u l

ực
 

Ng
ày

 hế
t h

iệu
 lự

c, 
ng

ưn
g h

iệu
 lự

c 

14
 

Qu
yết

 địn
h 

16
/20

10
/QĐ

-U
BN

D
 n

gà
y 

05
/5/

20
10

 
của

 U
BN

D 
Th

ành
 ph

ố q
uy

 đị
nh

 về
 

mi
ễn

 gi
ảm

 tiề
n s

ử 
dụ

ng
 đấ

t đ
ối 

vớ
i 

ngư
ời 

có
 cô

ng
 vớ

i cá
ch

 mạ
ng

 và
 hỗ

 trợ
 

tiền
 sử

 dụ
ng

 đấ
t đ

ối v
ới 

ng
ườ

i có
 cô

ng
 

vớ
i cá

ch
 mạ

ng
 kh

i đư
ợc

 Nh
à n

ướ
c g

iao
 

đất
 tái

 địn
h c

ư đ
ể g

iải
 ph

óng
 mặ

t b
ằng

 
trê

n đ
ịa b

àn
 thà

nh
 ph

ố H
à N

ội 

- Đ
iều

 1; 
- Đ

iều
 2; 

- Đ
iều

 3. 

Hế
t h

iệu
 lự

c b
ởi 

Qu
yết

 đị
nh

 số
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/20
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/QĐ
-

UB
ND

 ng
ày
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/22

/20
23

 về
 vi

ệc
 sử

a đ
ổi,

 bổ
 

sun
g Q

uy
ết 

địn
h s

ố 1
6/2

01
0/Q

Đ-
UB

ND
 ng

ày
 

05
/5/2

010
 củ

a U
BN

D 
Th

ành
 ph

ố q
uy

 địn
h v

ề 
mi

ễn,
 gi

ảm
 tiề

n s
ử d

ụn
g đ

ất 
đố

i v
ới 

ng
ườ
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côn
g v

ới 
các

h m
ạng

 và
 hỗ

 trợ
 tiề

n s
ử d

ụn
g đ

ất 
đố

i vớ
i n

gư
ời 

có
 cô

ng
 vớ

i cá
ch

 m
ạng

 kh
i đư

ợc
 

nh
à n

ướ
c g

iao
 đấ

t tá
i đ

ịnh
 cư

 để
 giả

i ph
óng

 mặ
t 

bằn
g t

rên
 địa

 bà
n T

hàn
h p
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